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TT Số thẻ SV Lớp Họ tên SV Số tín chỉ đã đăng ký
1 101140220 14C1VA Nguyễn Tùng Dương 0
2 103140054 14C4A Đỗ Công Trí 0
3 101140145 14CDT1 Nguyễn Khánh 0
4 105140021 14D1 Nguyễn Đình Đông 0
5 107140205 14H5 Lê Hữu Phú 0
6 121140091 14KT2 Lê Cảnh Lộc 0
7 104140041 14N1 Đậu Anh Phương 0
8 117140119 14QLMT Nguyễn Thị Hoài Thương 0
9 102140077 14T2 La Đức Long 0

10 103150022 15C4A Võ Tuấn Anh 0
11 103150042 15C4A Nguyễn Trí Học 0
12 106150095 15DT2 Nguyễn Duy Minh Hải 0
13 106150135 15DT2 Trần Minh Thạch 0
14 106150176 15DT3 Hồ Xuân Hương 0
15 107150246 15H5 Võ Hồng Sơn 0
16 121150100 15KT2 Trần Văn Y Khoa 0
17 121150131 15KT2 Lê Thị Thanh Tâm 0
18 118150124 15QLCN Hà Thúc Huy 0
19 108150011 15SK Nguyễn Văn Hướng 0
20 108150042 15SK Chaykeo Thidthaphone 0
21 102150061 15T1 Nguyễn Đình Phước 0
22 102150193 15T3 Võ Đức Quốc 0
23 105150232 15TDH1 Đặng Văn Bảo 0
24 105150236 15TDH1 Võ Đức Bình 0
25 111150044 15THXD Huỳnh Phúc Tài 0
26 111150062 15THXD Võ Công Ty 0
27 109150282 15VLXD Lê Tú Tú 0
28 110150076 15X1A Tơ Ngôl Thắm 0
29 110150103 15X1B Hồ Ngọc Ba 0
30 109150117 15X3B Nguyễn Hữu Tranh 0
31 109150133 15X3C Trương Công Thanh Đạt 0
32 109150149 15X3C Nguyễn Trường Lộc 0
33 101160069 16C1A Lê Phước Tuyên 0
34 101160073 16C1A Lê Đăng Việt 0
35 101160092 16C1B Nguyễn Đình Hùng 0
36 103160054 16C4A Trần Thanh Nhàn 0
37 101160133 16CDT1 Nguyễn Lâm Hải 0
38 106160083 16DT2 Lâm Đăng Khoa 0
39 106160096 16DT2 Võ Minh Quang 0
40 103160150 16KTTT Trần Khương Danh 0
41 118160054 16KX1 Nguyễn Đình Trung 0
42 118160052 16KX2 Đào Thị Thùy Trang 0
43 117160014 16MT Phan Việt Anh Dũng 0
44 117160020 16MT Nguyễn Văn Hiếu 0
45 117160048 16MT Trương Phước Nguyên 0
46 104160093 16N2 Lê Văn Thảo 0
47 102160059 16T1 Vũ Trọng Phương 0
48 109160050 16VLXD Nguyễn Khắc Cao Kỳ 0
49 110160187 16X1B Lê Phú Tầm 0
50 110160247 16X1C Phạm Xuân Phong 0
51 111160067 16X2 Huỳnh Đức Đạt 0
52 111160100 16X2 Nguyễn Văn Nhiều 01 / 2
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53 101170016 17C1A Nguyễn Quốc Dũng 0
54 101170127 17C1B Nguyễn Minh Nhật 0
55 103170003 17C4A Ung Nho Hoàng Bảo 0
56 101170188 17CDT1 Trần Thành Khoa 0
57 101170220 17CDT1 Thái Đình Anh Tuấn 0
58 101170275 17CDT2 Trần Viết Toản 0
59 101170276 17CDT2 Vũ Đức Trung 0
60 101170296 17CDT3 Hoàng Bá Hùng 0
61 101170300 17CDT3 Nguyễn Quang Huy 0
62 105170117 17D2 Trương Văn Nhựt 0
63 105170181 17D3 Nguyễn Văn Minh 0
64 105170199 17D3 Nguyễn Ngọc Tấn 0
65 105170210 17D3 Phạm Văn Triển 0
66 106170137 17DT2 Võ Đức Toàn 0
67 106170144 17DT2 Nguyễn Quang Tùng 0
68 106170193 17DT3 Nguyễn Văn Quân 0
69 107170023 17H2 Lê Quang Huy 0
70 107170028 17H2 Phan Thị Kiều Mơ 0
71 107170155 17KTHH1 Nguyễn Thị Ngọc Tiền 0
72 107170161 17KTHH1 Hoàng Minh Tuấn 0
73 107170167 17KTHH2 Đỗ Trần Ngọc Cẩm 0
74 107170210 17KTHH2 Võ Hoàng Nhã Uyên 0
75 103170177 17KTTT Trần Oai Đạt 0
76 104170044 17N1 Trương Lê Quân 0
77 104170070 17N1 Đoàn Văn Vương 0
78 117170105 17QLMT Đào Ngọc Toàn 0
79 107170241 17SH Hồ Tấn Minh 0
80 107170273 17SH Văn Đức Tiên 0
81 107170274 17SH Lê Mạnh Tiến 0
82 107170288 17SH Lê Nguyễn Hoàng Vy 0
83 108170004 17SK Nguyễn Tiến Đạt 0
84 102170025 17T1 Nguyễn Quang Huy 0
85 102170061 17T1 Trần Thanh Trí 0
86 102170096 17T2 Nguyễn Nhật Kiên 0
87 102170133 17T2 Nguyễn Thị Thu Uyên 0
88 102170174 17T3 Lê Văn Nguyên 0
89 102170181 17T3 Ngô Thu Phương 0
90 105170296 17TDH1 Hoàng Công Mạnh 0
91 111170022 17THXD Trần Gia Huy 0
92 109170015 17VLXD Bùi Gia Huỳnh 0
93 109170016 17VLXD Nguyễn Ngọc Kha 0
94 110170075 17X1A Nguyễn Đức Tú 0
95 110170107 17X1B Trương Hữu Hoàng 0
96 110170121 17X1B Bùi Quyền Linh 0
97 110170127 17X1B Hồ Đức Nam 0
98 110170145 17X1B Lê Đỗ Nguyên Tân 0
99 110170167 17X1B Nguyễn Công Tuấn Vũ 0

100 110170234 17X1C Phan Ngọc Thịnh 0
101 111170080 17X2 Nguyễn Hữu Viết Sơn 0
102 109170094 17X3 Huỳnh Ngọc Tâm 0
103 109170096 17X3 Bùi Xuân Thái 0
104 101150270 15C1VA Trần Ngọc Tuấn 1
105 103150238 15C4VA Trần Quốc Duy 1
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